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PHẦN I:Đáp án câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn(3 điểm)-Mỗi câu 0,25 điểm 

  

 

8001 8002 8003 8004 

1 D D A A 

2 B A D D 

3 C B C C 

4 A C D A 

5 A C D A 

6 D A C D 

7 A A D D 

8 D D B A 

9 C C C B 

10 D A A C 

11 D A A C 

12 C D D A 

PHẦN II:Đáp án câu trắc nghiệm Đ/S(4 điểm)(Mỗi câu 1 điểm) 

Đúng 1 ý= 0,25 điểm, Sai 1 ý-0,25 
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PHẦN III: TỰ LUẬN( 3 ĐIỂM) 

ĐỀ 8001,8003 

STT CÂU NỘI DUNG CẦN ĐẠT ĐIỂM 

1 Câu1(1 điểm) Trong trường hợp sau, chủ thể nào đã vi phạm quy 

định của pháp luật về nghĩa vụ tôn trọng tài sản của 

người khác? Vì sao? 

Trường hợp: Ông Q cho vợ chồng anh B thuê 

một căn nhà để ở và có kí kết hợp đồng, trong đó ghi 

rõ bên thuê nhà không được tự ý thay đổi cấu trúc 

của căn nhà. Tuy nhiên, trong thời gian thuê nhà, vợ 

chồng anh B đã tự ý cải tạo, sửa chữa, thay đổi cấu 

trúc của ngôi nhà để phục vụ nhu cầu sử dụng của 

mình mà không thông báo, xin phép ông Q 

 

- Trong trường hợp trên, vợ chồng anh B đã vi 

phạm quy định của pháp luật về nghĩa vụ tôn trọng 

tài sản của người khác, vì: 

+ Trong hợp đồng thuê nhà giữa vợ chồng anh B và 

ông Q có ghi rõ là bên thuê nhà (tức vợ chồng anh 

B) không được tự ý thay đổi cấu trúc của căn nhà 

nhưng hai vợ chồng anh B vẫn tự ý cải tạo, sửa 

chữa, thay đổi kết cấu ngôi nhà. 
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2 Câu2(2 điểm)  Câu 2(2điểm): Đọc tình huống sau và trả lời: 

Học xong lớp 9, hai chị em sinh đôi D và O có 

nguyện vọng muốn học tiếp lên cấp Trung học phổ 

thông để tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nguyện 

vọng của hai chị em bị gia đình phản đối, ngăn cản 

vì cho rằng hoàn cảnh gia đình hiện tại rất khó khăn, 

D và O lại là con gái nên việc tiếp tục đi học là 

không cần thiết và lãng phí. Hai chị em nên đi tìm 

việc làm để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. 

-Trong tình huống trên chủ thể nào đã vi phạm 

nghĩa vụ của công dân trong học tập? Vì sao? 

-Theo em, hành vi vi phạm nghĩa vụ của công  

dân trong học tập có thể dẫn đến những hậu quả gì? 

 

*Trong tình huống trên, người thân trong gia 

đình của D và O đã vi phạm nghĩa vụ của công dân 

trong học tập 

 Vì không tôn trọng quyền học tập của D và O, 

lấy lí do giới tính để ngăn cản các bạn thực hiện 

quyền học tập của mình. 
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- Hành vi vi phạm nghĩa vụ của công dân trong học 

tập có thể dẫn tới các hậu quả như: 

+ Xâm phạm quyền học tập của công dân, khiến 

công dân gặp khó khăn, mất cơ hội học tập; 

+ Gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình 

thường của cơ sở giáo dục và việc học tập của công 

dân; 

+ Ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng học tập và 

tương lai của bản thân người vi phạm;... 
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ĐỀ 8002,8004 

STT CÂU NỘI DUNG CẦN ĐẠT ĐIỂM 

1 Câu1(1 điểm) Trong trường hợp sau, chủ thể nào đã vi phạm quy 

định của pháp luật về nghĩa vụ tôn trọng tài sản của 

người khác? Vì sao? 

Trường hợp: Ông Q cho vợ chồng anh B thuê 

một căn nhà để ở và có kí kết hợp đồng, trong đó ghi 

rõ bên thuê nhà không được tự ý thay đổi cấu trúc 

của căn nhà. Tuy nhiên, trong thời gian thuê nhà, vợ 

chồng anh B đã tự ý cải tạo, sửa chữa, thay đổi cấu 

trúc của ngôi nhà để phục vụ nhu cầu sử dụng của 

mình mà không thông báo, xin phép ông Q 

- Trong trường hợp trên, vợ chồng anh B đã vi 

phạm quy định của pháp luật về nghĩa vụ tôn trọng 

tài sản của người khác, vì: 

+ Trong hợp đồng thuê nhà giữa vợ chồng anh B và 

ông Q có ghi rõ là bên thuê nhà (tức vợ chồng anh B) 

không được tự ý thay đổi cấu trúc của căn nhà nhưng 

hai vợ chồng anh B vẫn tự ý cải tạo, sửa chữa, thay 

đổi kết cấu ngôi nhà 
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2 Câu2(2 điểm)  Đọc tình huống sau và trả lời: 

 Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, N bị 

bố mẹ bắt ép theo học chuyên ngành tài chính ở 

trường đại học gần nhà để sau này dễ xin việc và có 

thu nhập tốt. N không thích vì tự thấy năng lực học 

tập của mình không phù hợp để theo học ngành này 

nhưng vì không thuyết phục được bố mẹ nên N đã 

miễn cưỡng làm theo. 

- Những ai trong tình huống trên  đã vi phạm 

quyền học tập của công dân? Vì sao? 

- Hành vi vi phạm quyền học tập của công dân 

dẫn tới hậu quả gi? 

*Trong tình huống đó, người  vi phạm quyền học tập 

của công dân là bố mẹ N. 

*Vi: Bố mẹ N đã bắt ép N học chuyên ngành tài 

chính dù N không thích và không phù hợp với năng 

lực là vi phạm quy định của pháp luật về quyền 

được lựa chọn ngành, nghề học tập của công dân. 

*Hành vi vi phạm quyền học tập của công dân dẫn 

tới hậu quả : 

- Hành vi vi phạm quyền học tập của công dân có 

thể dẫn tới hậu quả như: 

+ Xâm phạm quyền học tập của công dân; Khiến 

công dân khó khăn, mất cơ hội được tiếp cận với 

những tri thức tiến bộ của xã hội; 

+ Làm gián đoạn quá trình học tập của công dân; 

Làm giảm cơ hội phát triển nghề nghiệp của công 

dân; 
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+ Gây bất bình đẳng trong giáo dục; ảnh hưởng xấu 

đến sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước; 

+ Người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp 

lí theo quy định của pháp luật;... 
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(Chú ý: HS trình bày bằng nhiều hướng khác nhau….có ý đúng- giám khảo ghi 

điểm) 

……………………Hết………………… 

 

 
 


